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VI. BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỐI VỚI TỪNG HOẠT ĐỘNG 

 

Công việc cụ thể 
Thời gian 

 
Địa điểm 

Người 

thực hiện, 

phối hợp 

Kinh phí 

Vật tư, phương 

tiện, trang thiết bị 

Y tế 

Dự kiến kết quả 

Hoạt động 1. Công tác quản lý sức khỏe học sinh 

1. Xây dựng kế hoạch phối hợp 

với Trạm Y tế và thực hiện tốt 

công tác khám sức khỏe định kỳ 

2 lần/năm học cho trẻ (lần 1: 

tháng 10/2024, lần 2: tháng 4/ 

2025).  

01/10/2024 MNP3 YS. Thư 

 

Con người, hồ sơ 100% trẻ được khám sức 

khỏe định kỳ 2 lần/năm 

học  

 

2. Có đầy đủ hồ sơ, sổ sách ghi 

chú tình hình sức khỏe của từng 

trẻ, mỗi trẻ có 1 sổ sức khỏe và 1 

biểu đồ riêng. Thực hiện việc 

đánh giá phân loại sức khoẻ  

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 YS. Thư 

TYTP3 

Giáo viên 

 

Con người, hồ sơ Giảm tỷ lệ Suy dinh 

dưỡng từ 1-2% so với đầu 

năm học, khống chế tỷ lệ  

Thừa cân, Béo phì. 

 



22 

sau mỗi đợt khám sức khoẻ, phát 

hiện kịp thời về tình hình bệnh 

tật của trẻ và thông báo kịp thời 

đến phụ huynh trẻ để có biện 

pháp xử lý.   

3. Phối hợp với trạm thực hiện 

tốt các chương trình của trạm 

diễn ra tại trường như uống 

Vitamin A...  

 

02/12/2024–27/12/2024 MNP3 

 

YS. Thư 

Giáo viên 

TYTP3 

Con người Phối hợp với trạm Y tế 

huy động trẻ trong diện 

tiêm chủng được tiêm  

chủng vacxin phòng bệnh 

và uống Vitamin A theo 

chương trình tiêm chủng 

mở rộng.  

4. Đo chiều cao, cân nặng, ghi 

biểu đồ tăng trưởng, theo dõi sự 

phát triển thể lực cho trẻ em dưới 

24 tháng tuổi mỗi tháng một lần, 

trẻ em trên 24 tháng tuổi mỗi 

quý một lần, uống văcxin phòng 

bệnh.  

5/9/2024-26/5/2025 MNP3 YS. Thư 

Giáo viên 

 

 

Con người, hồ sơ 100% Trẻ được cân đo và 

chấm biểu đồ tăng trưởng: 

Hàng tháng đối với trẻ 

dưới 24 tháng và hàng quý 

đối với trẻ trên 24 tháng.  
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5. Thực hiên sơ cấp cứu, chăm 

sóc sức khỏe ban đầu theo quy 

định. Chuyển trẻ bị tai nạn và ốm 

đau đột xuất đến cơ sở Y tế trong 

trường hợp cần thiết. 

 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 

TYTP3 

CBQL 

TYT P3 

YS. Thư 

CBGVNV 

Dụng cụ sơ cấp cứu, 

con người, hồ sơ 

Thực hiện tốt 

6. Bổ sung các loại thuốc ở tủ 

thuốc tại 3 điểm, thường xuyên 

cập nhật tình hình sử dụng thuốc 

và bổ sung kịp thời vào các thời 

điểm trong năm học. 

 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 

 

YS. Thư 

 

Dự kiến: 8.661.000đ 

Thuốc, vật tư Y tế, 

con người, hồ sơ 

Thực hiện tốt 

7. Hướng dẫn giáo viên thực 

hiện việc giáo dục vệ sinh cá 

nhân cho trẻ và thực hiện vệ sinh 

cá nhân cô. Tất cả các điểm 

trường, các nhóm lớp phải thực  

hiện tốt việc vệ sinh đồ dùng, đồ 

chơi, tổng vệ sinh môi trường, tất 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 Ban CSSK 

CBGVNV 

Dự kiến: 300.000 đ 

Con người 

Giảm tỷ lệ mắc mới các 

bệnh tật học đường của 

trẻ; không để dịch bệnh  

xảy ra trong trường học.  
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cả các nhà vệ sinh phải thường 

xuyên lau chùi sạch sẽ, không có 

mùi hôi, có đủ đồ dùng vệ  

sinh.  

8. Thường xuyên thăm lớp, nắm 

bắt tình hình trẻ ở điểm Vĩnh Sử, 

điểm Vĩnh Trung, xử lý kịp thời 

các trường hợp khẩn cấp liên 

quan đến sức khỏe của trẻ.  

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 Ban CSSK 

CBGVNV 

Con người Kịp thời phát hiện và xử lý 

các trường hợp sức khỏe 

bất thường để xử lý. 

 

Hoạt động 2. Công tác sơ cấp cứu ban đầu tại trường 

1. Thường xuyên kiểm tra vệ 

sinh trường lớp, giữ gìn môi 

trường sạch sẽ, thoáng mát. 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 Ban CSSK Con người Đảm bảo 100% trẻ đến 

trường được an toàn không 

xảy ra dịch bệnh, Tai nạn 

thương tích. 

2. Hàng ngày Y tế đi kiểm tra 

nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện 

các quy định về vệ sinh Y tế 

trường học, vệ sinh bếp ăn bán 

trú đảm bảo vệ sinh An toàn thực 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 YS. Thư 

 

Con người Phấn đấu 100% số nhóm 

lớp thực hiện tốt công tác 

chăm sóc nuôi dưỡng 

không xảy ra dịch bệnh, 

Tai nạn thương tích.. 
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phẩm. 

Hoạt động 3. Công tác phòng, chống dịch bệnh, bệnh học đường 

1. Chủ động xây dựng kế hoạch 

phòng chống dịch bệnh và phối 

hợp các cơ quan chức năng để 

thực hiện.  

5/9/2024–02/5/2025 MNP3 YS. Thư 

CBQL 

 

Con người, hồ sơ Xây dựng kế hoạch phòng 

chống dịch bệnh trong nhà 

trường. 

2. Phối hợp với trạm Y tế, ban 

ngành địa phương để triển khai 

các biện pháp phòng chống dịch 

Sốt xuất huyết, dịch Đau mắt đỏ 

và bệnh Tay chân miệng, bệnh 

Sởi, Rubella, bệnh Dại đến với 

cán bộ, giáo viên, nhân viên 

trong toàn trường và cha, mẹ trẻ; 

khi có dịch xảy ra: khử trùng 

bằng cloramin B, dọn vệ sinh, 

diệt muỗi, bọ gậy theo đợt phát 

động và theo lịch vệ sinh của 

Nhà trường. 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 CBGVNV 

CBQL 

YS. Thư 

 

Con người, bài 

tuyên truyền 

100% cán bộ, giáo viên, 

nhân viên được khám sức 

khỏe định kỳ để phòng  

tránh bệnh truyền nhiễm. 
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3. Giám sát chặt chẽ tình hình 

dịch bệnh, thông tin báo cáo kịp 

thời khi có dấu hiệu dịch bệnh 

xảy ra với các cơ quan chức 

năng.  

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 Giáo viên 

CBQL 

YS. Thư 

 

Con người, hồ sơ Đảm bảo 100% không để 

dịch bệnh xảy ra tại 

trường. 

 

4. Tổ chức tuyên truyền đến tận 

phụ huynh, giáo viên và các học 

sinh về phòng chống dịch Sốt 

xuất huyết, Tay chân miệng, Tai 

nạn thương tích, Sởi  và dịch 

đau mắt đỏ, bệnh Dại. 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 Giáo viên 

YS. Thư 

 

Con người, bài 

tuyên truyền 

Có đầy đủ hồ sơ về 

phòng tránh dịch bệnh và 

Tai nạn thương tích cho 

trẻ theo quy định; 100% 

đồ dùng đồ chơi trong 

lớp, thiết bị ngoài trời 

đảm bảo an toàn, phòng 

tránh dịch bệnh và Tai 

nạn thương tích.  

Hoạt động 4. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe 

1. Thường xuyên trao đổi giáo 

viên và phụ huynh trong giờ 

đón, trả trẻ, họp chuyên môn, 

các cuộc họp phụ huynh để 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 Phụ huynh 

Ban CSSK 

Giáo viên 

 

Con người, bài 

tuyên truyền 

100% cán bộ giáo viên và 

phụ huynh học sinh biết 

cách chăm sóc sức khỏe 

cho bản thân và cho con 
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tuyên truyền về các bệnh Đau 

mắt đỏ, dịch Sốt xuất huyết,...và 

phòng chống Tai nạn thương 

tích cho trẻ.   

em mình. 

2. Tham mưu với Nhà trường 

xây dựng góc tuyên truyền ở 

các nhóm lớp, có  bài viết và 

hình ảnh minh họa để phụ 

huynh tham khảo vào giờ đón 

trả trẻ. Thường xuyên đăng tải 

các nội dung kiến thức chăm 

sóc và các chế độ dinh  

dưỡng cho trẻ lên các trang 

thông tin của nhà trường như 

Website, facebook, zalo...  

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 

 

YS.Thư 

Giáo viên 

 

Con người, bài 

tuyên truyền 

100%  các  đợt  dịch  

bệnh  đều  có  bài  truyền  

thông  trên  trang  web,  

facebook, nhóm zalo của 

lớp. Ngoài ra còn có các 

bài truyền thông liên 

quan đến vệ sinh An toàn 

thực phẩm...  

 

3. Xây dựng góc tuyên truyền, 

giáo dục, tư vấn sức khỏe cho 

học sinh tại phòng Y tế của Nhà 

trường. 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 

 

YS. Thư 

 

Con người, bài 

tuyên truyền 

Thực hiện tốt 
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Hoạt động 5. Công tác nước sạch – vệ sinh môi trường 

1. Bảo đảm đủ nước ăn uống, 

nước sinh hoạt cho học sinh 

theo đúng quy định. 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 CBQL 

 

Con người Thực hiện tốt 

2. Công trình vệ sinh: bảo đảm 

hợp vệ sinh, nhà tiêu theo quy 

chuẩn. 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 CBQL 

 

Con người 100% các nhóm lớp có đủ 

công trình vệ sinh đạt tiêu 

chuẩn và được vệ sinh 

hàng ngày. 

3. Có chỗ rửa tay với nước sạch, 

xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn khác đảm bảo vệ sinh 

phòng dịch. 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 

 

Ban CSSK 

 

Con người Thực hiện tốt 

4. Thu gom và xử lý chất thải. 

 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 CBGVNV 

 

Dự kiến: 900.000đ 

Con người, hồ sơ 

Có khu vực gom và xử lý 

rác thải đảm bảo, phấn đấu 

có 3 điểm được  

trang bị thùng rác có phân 

loại và có nắp đậy.  

5. Có hệ thống cống rãnh thoát 

nước mưa, nước thải sinh hoạt, 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 CBGVNV 

 

Con người Hệ thống cấp thoát nước 

trong Nhà trường được 
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không để nước ứ đọng xung 

quanh trường lớp. 

đảm bảo thông, sạch   

 

6. Xử lý rác thải hợp vệ sinh. 

 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 CBGVNV 

 

Con người 100% nhóm lớp thực hiện 

công tác an toàn vệ sinh 

lớp học. 

Hoạt động 6. Thực hiện các chương trình Y tế trong trường học. 

1. Thực hiện kịp thời các công 

văn, chỉ đạo của ngành: tập 

huấn để nâng cao chuyên môn 

nghiệp vụ. 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 YS. Thư 

 

Con người Đảm bảo tham gia 100% 

đầy đủ các lớp tập huấn do 

cấp trên đề ra. 

Hoạt động 7. Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất 

1. Đảm bảo có nhân viên Y tế 

trường học. 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 YS. Thư Con người, hồ sơ Thực hiện tốt 

2. Đảm bảo có đủ cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, thuốc thiết 

yếu phục vụ công tác chăm sóc 

sức khỏe học sinh tại trường. 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 CBQL 

YS. Thư 

 

Con người, thuốc, 

vật tư Y tế 

100% phòng học có đủ 

ánh sáng, mát về mùa hè, 

ấm về mùa mưa. 

100% có đủ bảng, bàn ghế, 

bảng biểu đúng quy cách 

phù hợp với lứa tuổi. 
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Hoạt động 8. Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, an toàn thực phẩm, tổ chức bữa ăn học đường. 

1. Tham mưu với Cán bộ quản lý 

Nhà trường làm hợp đồng cung 

ứng thực phẩm, cung ứng nước 

ngay từ đầu năm học, nhân viên 

cung ứng thực phẩm và nhân 

viên Cấp dưỡng phải có giấy 

khám sức khỏe của cơ sở Y tế 

đảm bảo đủ điều kiện cung cấp 

thực phẩm và chế biến thực 

phẩm cho Nhà trường.  

5/9/2024 MNP3 Ban CSSK 

 

Dự kiến: 10.000.000 

Con người 

Có đầy đủ hợp đồng cung 

cấp thực phẩm, hợp đồng 

nước sạch.  

2. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra 

3 bước trong quy trình chế biến 

món ăn, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, 

đảm bảo không có trường hợp 

Ngộ độc thực phẩm xảy ra.  

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 Ban CSSK 

 

Con người, hồ sơ Có đẩy đủ thực đơn theo 

tháng và thay đổi thực đơn 

theo mùa. 

Có đầy đủ hồ sơ bếp ăn 

bán trú theo quy định.  

3. Tuyên truyền về vệ sinh An 

toàn thực phẩm với cán bộ, giáo 

viên, nhân viên qua các buổi họp 

01/4/2025-29/4/2025 MNP3 Ban CSSK 

 

Con người, bài 

tuyên truyền 

100% vệ sinh nhà bếp và 

thực hiện thường xuyên. 

100% dụng cụ nuôi dưỡng 
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hội đồng sư phạm, về thực hiện 

các qui định vệ sinh An toàn 

thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi 

trường, phòng chống các dịch 

bệnh xảy ra. 

đạt tiêu chuẩn vệ sinh An 

toàn thực phẩm. 

 

4. Duy trì bếp ăn theo đúng quy 

trình bếp ăn một chiều. Đồ dùng 

trong bếp đảm bảo ngăn nắp, gọn 

gàng. Dụng cụ chế biến đảm bảo 

sống, chín riêng biệt. Thực hiện 

nghiêm túc 10 nguyên tắc vàng 

và thực hiện bếp 5 tốt trong chế 

biến món ăn.  

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 CBQL 

Cấp dưỡng 

Con người 2/2 bếp ăn đảm bảo quy 

trình bếp 1 chiều. 

5. Trong quá trình chế biến và 

phân chia thức ăn Cấp dưỡng 

mang khẩu trang, tạp dề, móng 

tay được cắt ngắn sạch sẽ.  

 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 Cấp dưỡng Con người 100% nhân viên Cấp 

dưỡng khi chế biến nấu ăn 

phải deo tạp dề, khẩu 

trang, cô giáo khi cho trẻ 

ăn phải đeo khẩu trang. 

6. Nhân viên Cấp dưỡng, Y tế 5/9/2024–26/5/2025 MNP3 Cấp dưỡng Con người, hồ sơ 100% nhân viên Cấp 
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trường học tham gia học lớp bồi 

dưỡng công tác vệ sinh An toàn 

thực phẩm và được khám sức 

khoẻ định kỳ.  

Y tế dưỡng có giấy khám sức 

khỏe, có đầy đủ đồ dùng  

bảo hộ. 

 

7. Các dụng cụ chế biến, đồ dùng 

của trẻ phải được vệ sinh, trụng 

nước sôi trước giờ cho ăn.  

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 Cấp dưỡng Con người Thực hiện tốt 

8. Nhập phần mềm dinh dưỡng, 

tính khẩu phần ăn hợp lý đảm 

bảo dinh dưỡng cho trẻ. 

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 CBQL Con người, hồ sơ Sử dụng có hiệu quả phần 

mềm quản lý dinh dưỡng.  

 

9. Thường xuyên thực hiện 

nghiêm túc công tác kiểm tra nội 

bộ về tổ chức bữa ăn, giấc ngủ, 

đảm bảo trẻ ăn ngon, đủ suất, 

ngủ và dậy đúng giờ. Kịp thời 

tham mưu bổ sung cơ sở vật chất 

phục vụ công tác bán trú đảm 

bảo chất lượng.  

5/9/2024–26/5/2025 MNP3 CBQL 

YS.Thư 

CBGVNV 

Con người 100%  nhóm lớp có đủ sạp 

ngủ, chăn gối, đảm bảo 

điều kiện ngủ ấm về  

mùa mưa, mát về mùa 

nắng 
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